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V

Hỗ trợ xây dựng mô hình chuyển đổi số trong xây 

dựng NTM tại các huyện, thành phố (Mỗi huyện, 

thành phố chọn 01 xã, thị trấn xây dựng mô hình; hỗ 

trợ 200 triệu đồng/mô hình)

2.000 -2.000

VI

Hỗ trợ nâng cao chất lƣợng môi trƣờng, xây dựng

cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an

toàn

4.600 -4.600

1

Hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý nước thải sinh hoạt,

nước thải làng nghề tại xã Hải Minh, huyện Hải

Hậu; thị trấn Lâm, huyện Ý Yên: 600 triệu đồng /

mô hình

1.200 -1.200

2

Hỗ trợ xây dựng mô hình thu gom, xử lý nước thải

sinh hoạt khu dân cư tại các 7 huyện: Mỹ Lộc, Nam

Trực, Vụ Bản, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân

Trường, Giao Thuỷ và TP. Nam Định (Mỗi huyện,

thành phố chọn 01 xã, thị trấn xây dựng mô hình; hỗ

trợ 300 triệu đồng/mô hình)

2.400 -2.400

3

Hỗ trợ mô hình tuyến đê kiểu mẫu (Mỗi huyện,

thành phố 01 mô hình, hỗ trợ 100 triệu đồng/mô

hình)

1.000 -1.000

VII Nâng cao nhận thức về xây dựng NTM 1.300 1.070 -230

1 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã 400 400

2 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xây dựng NTM 500 500

3

Tập huấn nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy

của người dân và cộng đồng về cấp nước sạch nông

thôn

400 170 -230

VIII Truyền thông về xây dựng NTM 1.900 1.900

1 Tuyên truyền xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu 500 500

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 300 300

 - Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 100 100

 - Báo Nam Định 100 100

2
Tuyên truyền xây dựng NTM và Chương trình

OCOP
1.000 1.000

 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 300 300

 - Hội Nông dân tỉnh 300 300

 - Hội Cựu chiến binh tỉnh 200 200

 - Đoàn TNCSHCM tỉnh 200 200

3

Hỗ trợ tuyên truyền xây dựng NTM và Chương trình

OCOP trên trang thông tin điện tử nông thôn mới

tỉnh Nam Định

300 300
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4
Truyền thông Chương trình nước sạch và vệ sinh

môi trường nông thôn
100 100

IX
Hỗ trợ thực hiện Đề án xây dựng thí điểm huyện

Hải Hậu NTM kiểu mẫu
2.500 2.500

X
Hỗ trợ tuyên truyền, hƣớng dẫn xây dựng mô

hình NTM kiểu mẫu về văn hoá
300 300

XI
Hỗ trợ tuyên truyền, hƣớng dẫn mô hình phong

trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
500 500

XII Hoạt động Ban chỉ đạo các cấp 5.520 5.520

1 Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh 2.670 2.670

2 Ban chỉ đạo cấp huyện 2.450 2.450

 - Thành phố Nam Định 200 200

- Các huyện: Mỹ Lộc, Vụ Bản, Ý Yên, Nghĩa Hưng,

Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thuỷ,

Hải Hậu (250 triệu đồng/huyện)

2.250 2.250

3

Hỗ trợ tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân

tại các xã, thị trấn đề nghị xét công nhận đạt chuẩn

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

400 400
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7 Xã Yên Phú 70 107,5                        37,5

8 Xã Yên Hưng 70 107,5                        37,5

9 Xã Yên Lợi 70 107,5                        37,5

10 Thị trấn Lâm 70 107,5                        37,5

11 Xã Yên Quang 70 107,5                        37,5

12 Xã Yên Đồng 70 107,5                        37,5

13 Xã Yên Lộc 70 107,5                        37,5

14 Xã Yên Ninh 70 107,5                        37,5

15 Xã Yên Dương 70 107,5                        37,5

16 Xã Yên Nghĩa 70 107,5                        37,5

17 Xã Yên Phương 70 107,5                        37,5

18 Xã Yên Minh 70 107,5                        37,5

19 Xã Yên Bằng 70 107,5                        37,5

20 Xã Yên Thắng 70 107,5                        37,5

21 Xã Yên Trị 70 107,5                        37,5

22 Xã Yên Phúc 70 107,5                        37,5

23 Xã Yên Cường 37,5                          37,5

24 Xã Yên Khang 37,5                          37,5

25 Xã Yên Lương 37,5                          37,5

26 Xã Yên Phong 37,5                          37,5

27 Xã Yên Nhân 37,5                          37,5

28 Xã Yên Khánh 37,5                          37,5

29 Xã Yên Chính 37,5                          37,5

30 Xã Yên Mỹ 37,5                          37,5

31 Xã Yên Tân 37,5                          37,5

V Huyện Nghĩa Hƣng 1.190 2.090,0                      900,0

1 Xã Nghĩa Lạc 70 107,5                        37,5

2 Xã Nghĩa Hồng 70 107,5                        37,5

3 Xã Nghĩa Sơn 70 107,5                        37,5

4 Xã Nghĩa Tân 70 107,5                        37,5

5 Xã Nghĩa Hùng 70 107,5                        37,5

6 Xã Nghĩa Hải 70 107,5                        37,5

7 Xã Nghĩa Thành 70 107,5                        37,5

8 Xã Phúc Thắng 70 107,5                        37,5

9 Xã Nghĩa Lợi 70 107,5                        37,5

10 Xã Nam Điền 70 107,5                        37,5

11 Xã Nghĩa Đồng 70 107,5                        37,5

12 Xã Hoàng Nam 70 107,5                        37,5

13 Xã Nghĩa Châu 70 107,5                        37,5

14 Thị trấn Liễu Đề 70 107,5                        37,5

15 Xã Nghĩa Phú 70 107,5                        37,5

16 Xã Nghĩa Lâm 70 107,5                        37,5

17 Thị trấn Rạng Đông 70 107,5                        37,5

18 Xã Nghĩa Minh 37,5                          37,5

19 Xã Nghĩa Thịnh 37,5                          37,5

20 Xã Nghĩa Thái 37,5                          37,5

21 Xã Nghĩa Trung 37,5                          37,5

22 Xã Nghĩa Phong 37,5                          37,5

23 Xã Nghĩa Bình 37,5                          37,5
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24 TT Quỹ Nhất 37,5                          37,5

VI Huyện Nam Trực 630 1.380,0                      750,0

1 Xã Nam Mỹ 70 107,5                        37,5

2 Xã Tân Thịnh 70 107,5                        37,5

3 Xã Nam Toàn 70 107,5                        37,5

4 Xã Nghĩa An 70 107,5                        37,5

5 Xã Nam Cường 70 107,5                        37,5

6 Xã Bình Minh 70 107,5                        37,5

7 Xã Nam Hải 70 107,5                        37,5

8 Thị trấn Nam Giang 70 107,5                        37,5

9 Xã Nam Thanh 70 107,5                        37,5

10 Xã Nam Hồng 37,5                          37,5

11 Xã Nam Hùng 37,5                          37,5

12 Xã Đồng Sơn 37,5                          37,5

13 Xã Điền Xá 37,5                          37,5

14 Xã Hồng Quang 37,5                          37,5

15 Xã Nam Tiến 37,5                          37,5

16 Xã Nam Hoa 37,5                          37,5

17 Xã Nam Lợi 37,5                          37,5

18 Xã Nam Thắng 37,5                          37,5

19 Xã Nam Dương 37,5                          37,5

20 Xã Nam Thái 37,5                          37,5

VII Huyện Trực Ninh 770 1.557,5                      787,5

1 Xã Việt Hùng 70 107,5                        37,5

2 Thị trấn Cổ Lễ 70 107,5                        37,5

3 Xã Phương Định 70 107,5                        37,5

4 Xã Liêm Hải 70 107,5                        37,5

5 Xã Trực Đạo 70 107,5                        37,5

6 Xã Trực Hưng 70 107,5                        37,5

7 Xã Trực Thanh 70 107,5                        37,5

8 Xã Trực Khang 70 107,5                        37,5

9 Xã Trực Thuận 70 107,5                        37,5

10 Xã Trực Cường 70 107,5                        37,5

11 Xã Trực Thắng 70 107,5                        37,5

12 Xã Trực Chính 37,5                          37,5

13 Xã Trung Đông 37,5                          37,5

14 Xã Trực Tuấn 37,5                          37,5

15 Xã Trực Nội 37,5                          37,5

16 Xã Trực Mỹ 37,5                          37,5

17 Xã Trực Đại 37,5                          37,5

18 Xã Trực Thái 37,5                          37,5

19 Xã Trực Hùng 37,5                          37,5

20 TT Cát Thành 37,5                          37,5

21 TT Ninh Cường 37,5                          37,5

VIII Huyện Xuân Trƣờng 910 1.660,0                      750,0

1 Xã Thọ Nghiệp 70 107,5                        37,5

2 Xã Xuân Vinh 70 107,5                        37,5

3 Xã Xuân Tiến 70 107,5                        37,5

4 Xã Xuân Thủy 70 107,5                        37,5
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5 Xã Xuân Phương 70 107,5                        37,5

6 Xã Xuân Phong 70 107,5                        37,5

7 Xã Xuân Phú 70 107,5                        37,5

8 Xã Xuân Châu 70 107,5                        37,5

9 Xã Xuân Ninh 70 107,5                        37,5

10 Thị trấn Xuân Trường 70 107,5                        37,5

11 Xã Xuân Trung 70 107,5                        37,5

12 Xã Xuân Đài 70 107,5                        37,5

13 Xã Xuân Thành 70 107,5                        37,5

14 Xã Xuân Kiên 37,5                          37,5

15 Xã Xuân Hòa 37,5                          37,5

16 Xã Xuân Thượng 37,5                          37,5

17 Xã Xuân Hồng 37,5                          37,5

18 Xã Xuân Bắc 37,5                          37,5

19 Xã Xuân Tân 37,5                          37,5

20 Xã Xuân Ngọc 37,5                          37,5

IX Huyện Giao Thủy 1.190 2.015,0                      825,0

1 Xã Hoành Sơn 70 107,5                        37,5

2 Thị trấn Ngô Đồng 70 107,5                        37,5

3 Xã Giao Hà 70 107,5                        37,5

4 Xã Giao Thiện 70 107,5                        37,5

5 Xã Giao Lạc 70 107,5                        37,5

6 Xã Giao Xuân 70 107,5                        37,5

7 Xã Giao Thịnh 70 107,5                        37,5

8 Xã Giao Tân 70 107,5                        37,5

9 Xã Giao Châu 70 107,5                        37,5

10 Xã Giao Thanh 70 107,5                        37,5

11 Xã Bình Hòa 70 107,5                        37,5

12 Xã Hồng Thuận 70 107,5                        37,5

13 Xã Giao Hương 70 107,5                        37,5

14 Xã Giao Long 70 107,5                        37,5

15 Thị trấn Quất Lâm 70 107,5                        37,5

16 Xã Giao Nhân 70 107,5                        37,5

17 Xã Giao Yến 70 107,5                        37,5

18 Xã Giao An 37,5                          37,5

19 Xã Giao Hải 37,5                          37,5

20 Xã Bạch Long 37,5                          37,5

21 Xã Giao Phong 37,5                          37,5

22 Xã Giao Tiến 37,5                          37,5

X Huyện Hải Hậu 1.190 2.465,0                      1.275,0

1 Xã Hải Tây 70 107,5                        37,5

2 Xã Hải Vân 70 107,5                        37,5

3 Xã Hải Lý 70 107,5                        37,5

4 Xã Hải Minh 70 107,5                        37,5

5 Xã Hải Sơn 70 107,5                        37,5

6 Xã Hải Phương 70 107,5                        37,5

7 Xã Hải Đường 70 107,5                        37,5

8 Xã Hải Xuân 70 107,5                        37,5

9 Xã Hải Chính 70 107,5                        37,5
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10 Xã Hải Triều 70 107,5                        37,5

11 Xã Hải An 70 107,5                        37,5

12 Xã Hải Phong 70 107,5                        37,5

13 Xã Hải Ninh 70 107,5                        37,5

14 Xã Hải Giang 70 107,5                        37,5

15 Thị trấn Yên Định 70 107,5                        37,5

16 Thị trấn Cồn 70 107,5                        37,5

17 Thị trấn Thịnh Long 70 107,5                        37,5

18 Xã Hải Anh 37,5                          37,5

19 Xã Hải Bắc 37,5                          37,5

20 Xã Hải Châu 37,5                          37,5

21 Xã Hải Thanh 37,5                          37,5

22 Xã Hải Hà 37,5                          37,5

23 Xã Hải Hưng 37,5                          37,5

24 Xã Hải Long 37,5                          37,5

25 Xã Hải Nam 37,5                          37,5

26 Xã Hải Phú 37,5                          37,5

27 Xã Hải Phúc 37,5                          37,5

28 Xã Hải Quang 37,5                          37,5

29 Xã Hải Tân 37,5                          37,5

30 Xã Hải Lộc 37,5                          37,5

31 Xã Hải Đông 37,5                          37,5

32 Xã Hải Trung 37,5                          37,5

33 Xã Hải Hoà 37,5                          37,5

34 Xã Hải Cường 37,5                          37,5


